
Tên trường THPT Tỉnh MÔN ĐOẠT GIẢI Đơn vị cấp Loại giải
Năm đoạt 

giải

1 Ngô Linh Chi 16.02.2003 Nữ
THPT chuyên Ngoại 

Ngữ
Hà Nội

Tiếng Trung 
Quốc

Bộ GD&ĐT Khuyến khích 2020-2021

2 Ngô Hà Phương 26.03.2003 Nữ THPT Trung Văn Hà Nội Hóa học Bộ GD&ĐT
Huy chương 

vàng
2019

3 Nguyễn Phương Thảo 02.08.2003 Nữ THPT Yên Hòa Hà Nội Hóa học Bộ GD&ĐT
Huy chương 

vàng
2020

4 Dương Trà My 28.09.2003 Nữ THPT Newton Hà Nội Hóa Sinh Bộ GD&ĐT
Huy chương 

vàng
2019

5 Nguyễn Đặng Nhật Minh 12.01.2003 Nam THPT Đào Duy Từ Hà Nội Hóa Sinh Bộ GD&ĐT
Huy chương 

Đồng
2019

6 Trần Minh Thanh 11.07.2003 Nữ THPT Đào Duy Từ Hà Nội Vật lý Bộ GD&ĐT
Huy chương 

vàng
2020

7 Vũ Nhật Anh 22.01.2003 Nữ THPT Chuyên KHTN Hà Nội Hóa Sinh Bộ GD&ĐT
Huy chương 

vàng
2019

8 Lê Đức Kiên 01.09.2003 Nam THPT Đào Duy Từ Hà Nội Hóa Sinh Bộ GD&ĐT
Huy chương 

vàng
2019

9 Trần Đoàn Thu Hoài 04.12.2003 Nữ
THPT Khoa học giáo 

dục
Hà Nội Lịch sử Bộ GD&ĐT Gải ba 2019

10 Đỗ Tuấn Kiệt 17.10.2000 Nam THPT Phương Nam Hà Nội
Tiếng Trung 

Quốc
Bộ GD&ĐT Giải Nhì 2017

11 Phạm Ngọc Bích 09.04.2003 Nữ THPT chuyên sư phạm Hà Nội Tiếng Anh Bộ GD&ĐT Gải ba 2020

12 Tạ Quang Dương 18.11.2003 Nam THPT chuyên sư phạm Hà Nội Tiếng Anh Bộ GD&ĐT Giải Nhì 2020

13 Vũ Thảo Linh 05.12.2003 Nữ
THPT chuyên Ngoại 

Ngữ
Hà Nội Tiếng Pháp Bộ GD&ĐT Giải Nhì 2020

14 Hoàng Khánh Duy 27.11.2003 Nam THPT Amsdam Hà Nội Tiếng Anh Bộ GD&ĐT Giải Nhì 2021

15 Nguyễn Thị Thanh Hiền 03.03.2003 Nữ THPT Chu Văn An Hà Nội Địa lý Bộ GD&ĐT Giải Nhì 2020

16 Trần Thị Ngọc Huế 02.01.2003 Nữ THPT chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Lịch sử Bộ GD&ĐT Giải Nhì 2021

17 Đào Anh Tuấn 10.03.2003 Nam THPT chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Địa lý Bộ GD&ĐT Giải Nhì 2021

18 Lâm Thị Phương Anh 06.09.2003 Nữ
THPT chuyên Lương 

Văn Tụy
Ninh Bình Địa lý Bộ GD&ĐT Giả Ba 2021

19 Nguyễn Minh Trang 04.10.2003 Nữ THPT chuyên Lào Cai Lào Cai Ngữ Văn Bộ GD&ĐT Giải Ba 2021

20 Nguyễn Thị Ngọc Lan 01.04.2002 Nữ
THPT số 2 huyện 
Mường Khương

Lào Cai Bộ GD&ĐT

21 Nguyễn Huyền Anh 09.06.2003 Nữ THPT chuyên Lào Cai Lào Cai
Tiếng Trung 

Quốc
Bộ GD&ĐT Khuyến khích 2021

22 Đinh Vân Trang 27.01.2003 Nữ THPT chuyên Biên Hòa Hà Nam Ngữ văn Bộ GD&ĐT Khuyến khích 2021

23 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 02.09.2003 Nữ THPT chuyên Biên Hòa Hà Nam Địa lý Bộ GD&ĐT Khuyến khích 2021

24 Nguyễn Mai Hương 24.05.2003 Nữ THPT chuyên Biên Hòa Hà Nam Tiếng Anh Bộ GD&ĐT Khuyến khích 2021

25 Phạm Thị Lương 31.07.2003 Nữ THPT chuyên Biên Hòa Hà Nam Ngữ Văn Bộ GD&ĐT Giải Ba 2021

26 Trần Diệu Việt Linh 18.09.2003 Nữ THPT chuyên Biên Hòa Hà Nam Địa lý Bộ GD&ĐT Nhì 2021

27 Phan Thị Thiên Hương 13.11.2003 Nữ THPT chuyên Biên Hòa Hà Nam Tiếng Nga Bộ GD&ĐT Nhì 2021

28 Đặng Thu Hà 07.08.2003 Nữ THPT chuyên Biên Hòa Hà Nam Tiếng Anh Bộ GD&ĐT Nhì 2020

29 Tạ Phương Thanh 06.10.2003 Nữ THPT chuyên Biên Hòa Hà Nam Địa lý Bộ GD&ĐT Nhì 2020

30 Trần Kim Chi 30.12.2003 Nữ THPT chuyên Thái Bình Thái Bình Địa lý Bộ GD&ĐT Nhì 2021

31 Trần Kim Chi 09.10.2003 Nữ THPT Hòn Gai Quảng Ninh Tiếng Pháp Bộ GD&ĐT
Huy chương 

vàng
2019

32 Trần Thị Quỳnh Anh 19.05.2003 Nữ THPT chuyên Trần Phú Hải Phòng Địa lý Bộ GD&ĐT Nhì 2021

33 Đới Thị Quỳnh Chi 28.10.2003 Nữ THPT chuyên Trần Phú Hải Phòng Lịch sử Bộ GD&ĐT Ba 2021

34 Hà Thị Hương Giang 26.02.2003 Nữ THPT chuyên Trần Phú Hải Phòng
Tiếng Trung 

Quốc
Bộ GD&ĐT Ba 2021

35 Nguyễn Thị Thu Hà 04.08.2003 Nữ THPT chuyên Trần Phú Hải Phòng
Tiếng Trung 

Quốc
Bộ GD&ĐT Ba 2021

36 Bùi Thị Lan Hương 28.08.2003 Nữ THPT chuyên Trần Phú Hải Phòng
Tiếng Trung 

Quốc
Bộ GD&ĐT Ba 2021
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37 Phạm Thảo Linh 12.11.2003 Nữ THPT chuyên Trần Phú Hải Phòng
Tiếng Trung 

Quốc
Bộ GD&ĐT Ba 2021

38 Trần Thị Diễm Quỳnh 28.01.2003 Nữ THPT chuyên Trần Phú Hải Phòng
Tiếng Trung 

Quốc
Bộ GD&ĐT Khuyến khích 2021

39 Đỗ Vũ Bảo Ngọc 23.11.2003 Nữ
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
Nam Định Tiếng Nga Bộ GD&ĐT Khuyến khích 2020

40 Đặng Thị Thu Hiền 04.04.2003 Nữ
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
Nam Định Tiếng Anh Bộ GD&ĐT Nhì 2021

41 Mai Linh Hương 07.03.2003 Nữ
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
Nam Định Tiếng Nga Bộ GD&ĐT Ba 2021

42 Đỗ Nhật Huy 29.12.2003 Nam
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
Nam Định Tiếng Nga Bộ GD&ĐT Khuyến khích 2021

43 Trần Quang Huy 28.08.2003 Nam
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
Nam Định Địa lý Bộ GD&ĐT Ba 2021

44 Đào Minh Yến 01.04.2003 Nữ
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
Nam Định Địa lý Bộ GD&ĐT Nhì 2021

45 Bùi Thu Hương 07.10.2003 Nữ
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
Nam Định Tiếng Pháp Bộ GD&ĐT Ba 2021

46 Đào Minh Yến 01.04.2003 Nữ
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
Nam Định Địa lý Bộ GD&ĐT Nhì 2021

47 Phạm Thị Thanh Vân 03.02.2003 Nữ
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong
Nam Định Tiếng Pháp Bộ GD&ĐT Khuyến khích 2021

48 Ngô Thị Thu Trang 15.02.2003 Nữ THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang Ngữ Văn Bộ GD&ĐT Ba 2021

49 Nguyễn Thị Trúc 01.11.2003 Nữ THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang Ngữ Văn Bộ GD&ĐT Ba 2021

50 Trịnh Thị Huệ 06.12.2003 Nữ THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang Ngữ Văn Bộ GD&ĐT Ba 2020

51 Nguyễn Thúy Quyên 05.01.2003 Nữ THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang Địa lý Bộ GD&ĐT Ba 2020

52 Đặng Quốc Việt 18.07.2003 Nam THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang Địa lý Bộ GD&ĐT Ba 2021

53 Hà Quý Khánh 23.06.2003 Nam THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang Địa lý Bộ GD&ĐT Ba 2020

54 Nguyễn Thị Lan Hương 16.02.2003 Nữ THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang
Tiếng Trung 

Quốc
Bộ GD&ĐT Nhì 2021

55 Nguyễn Ngọc Anh 30.12.2003 Nữ THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang
Tiếng Trung 

Quốc
Bộ GD&ĐT Ba 2021

56 Lương Hồng Hạnh 24.11.2003 Nữ THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang
Tiếng Trung 

Quốc
Bộ GD&ĐT Nhì 2021

57 Đoàn Minh Huyền 01.06.2003 Nữ THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang
Tiếng Trung 

Quốc
Bộ GD&ĐT Ba 2020

58 Nguyễn Thị Minh Phương 14.06.2003 Nữ THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang Ngữ Văn Bộ GD&ĐT Khuyến khích 2020

59 Nguyễn Vũ Phương Anh 23.08.2003 Nữ THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang Ngữ Văn Bộ GD&ĐT Khuyến khích 2020

60 Bùi Phương Khanh 04.12.2003 Nữ THPT chuyên Bắc Giang Bắc Giang Ngữ Văn Bộ GD&ĐT Khuyến khích 2021

61 Hoàng Quang Hà 02.01.2003 Nam DTNT huyện Sơn Động Bắc Giang Bộ GD&ĐT

62 Nguyễn Thị Ly Na 09.06.2003 Nữ Phan Bội Châu Nghệ An Địa lý Bộ GD&ĐT 2021 02 hồ sơ

63 Trần Thị Anh Thơ 05.11.2003 Nữ Phan Bội Châu Nghệ An Tiếng Anh Bộ GD&ĐT 2021

64 Nguyễn Phương Thảo 18.11.2003 Nữ THPT Mộc Ly Sơn La
Khoa học xã hội 

và hành vi
Bộ GD&ĐT Giải tư 2021

65 Hoàng Phương Anh 13.09.2003 Nữ
THPT chuyên Hùng 

Vương
Phú Thọ Địa lý Bộ GD&ĐT Giải nhì 2021

66 Nguyễn Đình Dũng 16.11.2003 Nam
THPT chuyên Hùng 

Vương
Phú Thọ Tiếng Pháp Bộ GD&ĐT Giải Ba 2021

67 Nguyễn Ngọc Yến Vi 12.05.2003 Nữ
THPT Công Nghiệp Việt 

Trì
Phú Thọ Ngữ Văn Bộ GD&ĐT Giải Ba 2021

68 La Nguyễn Ngọc Ngân 31.08.2003 Nữ
THPT chuyên Nguyễn 

Trãi
Hải Dương Tiếng Pháp Bộ GD&ĐT Giải Nhì 2021

69 Vũ Lê Khánh Chi 13.12.2003 Nữ
THPT chuyên Nguyễn 

Trãi
Hải Dương Tiếng Pháp Bộ GD&ĐT Giải Ba 2021

70 Nguyễn Minh Hạnh 25.10.2003 Nữ
THPT chuyên Nguyễn 

Trãi
Hải Dương Ngữ Văn Bộ GD&ĐT Giải Nhì 2021

71 Quán Nguyễn Phúc Anh 15.10.2003 Nữ
THPT chuyên Nguyễn 

Trãi
Hải Dương Tiếng Pháp Bộ GD&ĐT Giải Ba 2021

72 Vũ Bình Dương 10.06.2003 Nữ
THPT chuyên Nguyễn 

Trãi
Hải Dương Ngữ Văn Bộ GD&ĐT Giải Ba 2021

73 Hoàng Thị Hồng Ngọc 09.11.2003 Nữ
THPT chuyên Nguyễn 

Trãi
Hải Dương Tiếng Nga Bộ GD&ĐT Giải Ba 2021

74 Vũ Lê Khánh Chi 13.12.2003 Nữ
THPT chuyên Nguyễn 

Trãi
Hải Dương Tiếng Pháp Bộ GD&ĐT Giải Ba 2021

75 Trần Thanh Mai 09.10.2003 Nữ
THPT chuyên Nguyễn 

Trãi
Hải Dương Tiếng Pháp Bộ GD&ĐT Khuyến khích 2021
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76 Phạm Minh Ngọc 15.07.2003 Nữ
THPT chuyên Nguyễn 

Trãi
Hải Dương Tiếng Pháp Bộ GD&ĐT Khuyến khích 2021

77 Đỗ Thị Hằng 18.06.2003 Nữ
THPT chuyên Nguyễn 

Trãi
Hải Dương Tiếng Nga Bộ GD&ĐT Giải nhì 2021

78 Nguyễn Kim Dung 17.12.2003 Nữ
THPT chuyên Nguyễn 

Trãi
Hải Dương Tiếng Nga Bộ GD&ĐT Giải Nhất 2021

79 Nguyễn Tố Uyên 14.05.2003 Nữ
THPT chuyên Nguyễn 

Trãi
Hải Dương Tiếng Nga Bộ GD&ĐT Giải ba 2021

80 Bùi Ngọc Vân Giang 07.11.2003 Nữ
THPT chuyên Nguyễn 

Trãi
Hải Dương Tiếng Nga Bộ GD&ĐT Giải ba 2021

81 Nguyễn Thùy Anh 19.10.2003 Nữ THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa Ngữ Văn Bộ GD&ĐT Giải ba 2020 2 hồ sơ

82 Vũ Thị Khánh Linh 08.10.2003 Nữ THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa Ngữ Văn Bộ GD&ĐT Giải ba 2021

83 Nguyễn Thị Hiền 30.11.2003 Nữ THPT số 1 Bảo Yên Lào Cai Địa lý Bộ GD&ĐT Giải ba 2021

84 Lê Thị Hồng Ngọc 16.01.03 Nữ THPT chuyên Hưng Yên Hưng Yên Ngữ Văn Bộ GD&ĐT Giải ba 2021

85 Nguyễn Thu Huyền 02.12.2003 Nữ THPT chuyên Hưng Yên Hưng Yên Ngữ Văn Bộ GD&ĐT Khuyến khích 2021

Danh sách có 85 người
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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